
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
52, đường Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HEALTHCARE CLINICS HÀ NỘI

0108312212

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

2. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

3. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi)

4659

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Trừ kinh doanh quán bar 
và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ);
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 

5610

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát và đồ uống không 
có cồn.

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HEALTHCARE 
CLINICS HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI GREEN HEALTHCARE CLINICS 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA NOI GREEN HEALTHCARE CLINICS JSC.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437163228
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da, giả da và các chất liệu 
khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu 
vũ)

5630

10. Bán buôn gạo 4631

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; 
- Bán buôn thủy sản; 
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, nước giải khát và đồ uống không có 
cồn.

4723

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe có động cơ khác; 

7710

16. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh

0118

17. Quảng cáo 7310

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(Không sản xuất tại trụ sở)

1075

19. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KỸ 
THUẬT XÂY 
DỰNG VÀ 
VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG

lầu 6, khu N5, 
chung cư lô H2, 
196 Hoàng Diệu, 
Phường 08, Quận 
4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 80,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 80,000

0300361977

2 NGUYỄN 
MINH NGA

số 5, phố Vọng, 
Phường Hàng 
Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

011432064

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp

8299

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, Bán buôn kính xây dựng, Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh

4663

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

31. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

33. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN TUẤN 
ANH

20 Lê Thánh 
Tông, Phường 
Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

C2505168

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011432064
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 3, phố Vọng Đức, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 27, ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH NGA Nữ

12/04/1970 Kinh Việt Nam

06/11/2003 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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